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                           Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

Căn cứ Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025;  

Căn cứ Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường trong các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

I. Một số quy định pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan  

1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020  

- Điều 160. Kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường, kiểm toán trong 

lĩnh vực môi trường 

“1. Trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thanh tra về bảo 

vệ môi trường được quy định như sau:…1 

                                                 
1d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn; chỉ đạo việc tham gia phối hợp kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với các trường hợp 

quy định tại điểm a khoản này hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn; chỉ đạo việc tham gia phối hợp kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với các trường hợp 

quy định tại điểm d khoản này hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình, 

cá nhân và đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận đăng ký môi trường trên địa bàn; chỉ đạo việc tham 

gia phối hợp kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với các trường hợp quy định tại điểm đ 

khoản này hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 
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2. Thẩm quyền, tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành về bảo 

vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và các 

quy định đặc thù trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như sau:…2 

3. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường là hoạt động 

kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân, trừ 

trường hợp kiểm tra để giải quyết các thủ tục hành chính quy định tại Luật này, 

được thực hiện như sau:…3 

4. Hoạt động kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường bảo đảm không 

chồng chéo, không làm ảnh hưỏng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

bình thường của tổ chức, cá nhân; có sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi 

trường và các cơ quan khác có liên quan.” 

- Điều 161. Xử lý vi phạm 

“1. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô 

nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và cá 

nhân phải có trách nhiệm khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường, bồi thường 

thiệt hại và bị xử lý theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật 

có liên quan. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, nhân 

sự phụ trách về bảo vệ môi trường lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà, 

nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân, bao che cho tổ chức, cá nhân vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra ô nhiễm, sự cố môi 

trường thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm 

                                                 
2 a) Thanh tra thường xuyên được tiến hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao 

thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; 

b) Thanh tra đột xuất được tiến hành theo quy định khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng hoặc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao. Việc thanh tra đột xuất không được công bố trước trong trường hợp cần thiết; 

c) Trừ trường hợp thanh tra đột xuất theo quy định tại Luật này, số lần thanh tra về bảo vệ môi 

trường không quá một lần trong một năm đối với một tổ chức, cá nhân; 

d) Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp có 

trách nhiệm chuyển hồ sơ trường hợp có dấu hiệu tội phạm về môi trường cho cơ quan có thẩm quyền 

để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm 

về môi trường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khi có 

yêu cầu. 
3 a) Việc kiểm tra đột xuất không báo trước của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

được thực hiện khi có căn cứ cho rằng tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường hoặc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định; 

b) Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tiến hành kiểm tra đối với tổ chức, cá 

nhân khi có dấu hiệu hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm môi trường; khi 

có tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có tin báo, phản ánh về vi phạm pháp luật liên 

quan đến tội phạm môi trường và thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cùng 

cấp để phối hợp; phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong 

các trường hợp khác đối với tổ chức, cá nhân theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Hằng năm, gửi văn bản thông báo kết quả 

kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường cùng cấp để tổng hợp, theo dõi. 
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hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì 

phải bồi thường theo quy định của pháp luật.” 

2. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

- Điều 162. Hoạt động thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường  

“1. Hoạt động thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định đặc thù trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

2. Hoạt động thanh tra thường xuyên về bảo vệ môi trường là việc tổ chức 

thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một tổ chức, cá 

nhân trong thời gian 03 năm liên tiếp nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý 

hành vi vi phạm pháp luật; giúp tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường.  

Hoạt động thanh tra thường xuyên do cơ quan được giao thực hiện chức 

năng thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường tổ chức thực hiện theo yêu 

cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp trên 

trực tiếp và bảo đảm các yêu cầu, nội dung sau:…4 

3. Thanh tra đột xuất về bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về thanh tra; trường hợp không công bố trước quyết định thành 

lập đoàn thanh tra theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 160 Luật Bảo vệ môi 

trường thì được thực hiện như sau: …5” 

                                                 
4 a) Đối tượng thanh tra thường xuyên là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở mức I, Cột 

3 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời thuộc trường hợp tái phạm hoặc vi phạm 

nhiều lần theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 

b) Hoạt động thanh tra thường xuyên phải được lập kế hoạch trong thời gian 03 năm liên tiếp hoặc 

ngắn hơn do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định. Kế hoạch thanh tra 

thường xuyên được lồng ghép trong quá trình xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra về 

bảo vệ môi trường; bảo đảm không chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Việc thành lập, tổ chức triển khai đoàn thanh tra thường xuyên được thực hiện như đối với hoạt 

động thanh tra theo kế hoạch theo quy định của pháp luật về thanh tra. 
5 a) Không công bố trước quyết định thành lập đoàn thanh tra khi có căn cứ cho rằng việc công bố 

trước dẫn tới đối tượng thanh tra che giấu, tẩu tán tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm 

pháp luật, làm giảm hiệu quả hoạt động của đoàn thanh tra hoặc theo yêu cầu của người ra quyết định 

thanh tra; 

b) Sau khi xuất trình quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra được quyền tiếp cận ngay khu vực 

phát sinh chất thải, khu vực có công trình, thiết bị thu gom, xử lý nước thải, khí thải và điểm xả thải và các 

khu vực khác trong phạm vi quyết định thanh tra để triển khai các hoạt động thanh tra theo thẩm quyền;  

c) Trường hợp đối tượng thanh tra có hành vi không hợp tác hoặc cản trở hoạt động thanh tra đột xuất, 

trưởng đoàn thanh tra phối hợp với lực lượng Công an nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng 

các biện pháp nghiệp vụ theo quy định để tiếp cận hiện trường phục vụ hoạt động thanh tra và lập biên 

bản vụ việc; 

d) Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ký các biên bản làm việc, biên 

bản lấy mẫu môi trường; trường hợp người đại diện theo pháp luật không có mặt, đại diện tổ chức, cá 

nhân được thanh tra có mặt tại hiện trường có trách nhiệm ký biên bản. Trường hợp không có đại diện 

của tổ chức, cá nhân được thanh tra hoặc đại diện tổ chức, cá nhân được thanh tra không ký biên bản 

thì đề nghị đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đại diện Công an cấp xã ký biên bản với vai trò 

người chứng kiến;  

đ) Sau khi đã thực hiện các hoạt động để bảo đảm đối tượng thanh tra không tẩu tán tài liệu, chứng cứ 
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- Điều 163. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường  

“1. Trách nhiệm, hình thức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ 

môi trường được quy định như sau: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 160 Luật Bảo vệ 

môi trường có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; 

b) Hình thức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 

gồm: kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất. 

Hoạt động kiểm tra định kỳ được thực hiện theo kế hoạch do cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt.  

Hoạt động kiểm tra đột xuất của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 160 Luật Bảo vệ 

môi trường. Không báo trước quyết định thành lập đoàn kiểm tra khi có căn cứ 

cho rằng việc báo trước dẫn tới đối tượng kiểm tra tẩu tán tài liệu, chứng cứ 

liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, làm giảm hiệu quả hoạt động của 

đoàn kiểm tra hoặc theo yêu cầu của người ra quyết định… 

2. Thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 

được quy định như sau: 

… 

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập đoàn kiểm 

tra đột xuất không báo trước theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 160 Luật 

Bảo vệ môi trường;  

g) Thủ trưởng cơ quan có chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập đoàn 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn, trừ 

trường hợp quy định tại điểm e khoản này; 

h) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập và tổ chức kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân và đối 

tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận đăng ký môi trường trên địa bàn. 

3. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ quy định như sau: 

… 

                                                                                                                                                         
liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, làm giảm hiệu quả hoạt động của đoàn thanh tra, trong thời 

hạn không quá 03 ngày, trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức công bố quyết định thanh tra, 

trừ trường hợp đại diện theo pháp luật của đối tượng thanh tra không có mặt theo yêu cầu. Trình tự, 

thủ tục công bố quyết định thanh tra được thực hiện theo pháp luật về thanh tra; 

e) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện cần thiết để đoàn thanh tra thi hành nhiệm vụ khi đã 

xuất trình quyết định thanh tra; tùy theo mức độ, bị xử lý vi phạm khi có các hành vi cản trở hoạt động 

của đoàn thanh tra đột xuất; 

g) Thành viên đoàn thanh tra, công chức, viên chức có liên quan không được công bố, cung cấp thông 

tin về quá trình đề xuất, ban hành quyết định thanh tra đột xuất, xây dựng, phê duyệt kế hoạch tiến 

hành thanh tra, chuẩn bị công bố quyết định thanh tra cho đối tượng thanh tra đối với trường hợp quy 

định khoản này. 
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d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ quan có chức năng kiểm 

tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; 

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ quan có chức năng kiểm 

tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện và của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

4. Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 

được lồng ghép trong quá trình xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra về 

bảo vệ môi trường; bảo đảm không chồng chéo với kế hoạch thanh tra, giữa kế 

hoạch kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường và kế hoạch kiểm tra của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh; trừ trường hợp kiểm tra, thanh tra đột xuất quy định tại 

khoản 3 Điều 162 Nghị định này và điểm b khoản 1 Điều này. 

5. Trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi 

trường được quy định như sau: …6 

                                                 
6a) Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quy định tại khoản 1 Điều 160 Luật Bảo vệ môi 

trường hoặc Thủ trưởng cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ban hành quyết 

định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; 

b) Quyết định kiểm tra phải ghi rõ những nội dung chính sau: ngày, tháng, năm ban hành quyết 

định kiểm tra; căn cứ ban hành quyết định kiểm tra; hình thức kiểm tra (ghi rõ kiểm tra định kỳ hoặc 

kiểm tra đột xuất); họ, tên cá nhân, tên tổ chức, đại diện hộ gia đình; địa điểm kiểm tra; họ, tên, chức 

vụ của Trưởng đoàn và thành viên đoàn kiểm tra; họ, tên, chức vụ của người ban hành quyết định 

kiểm tra; nội dung kiểm tra; thời hạn kiểm tra. 

Khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho 

việc kết luận thì Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị người ra quyết định kiểm tra quyết định trưng cầu tổ 

chức có chức năng để giám định, kiểm định, quan trắc, đo đạc và phân tích mẫu môi trường. Việc 

trưng cầu giám định phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, cơ 

quan, tổ chức giám định hoặc ghi ngay tại quyết định kiểm tra quy định tại khoản này. Tổ chức giám 

định, kiểm định, quan trắc, đo đạc và phân tích mẫu môi trường phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính chính xác, khách quan, kịp thời của kết quả giám định do mình thực hiện; 

c) Thành phần đoàn kiểm tra: 

Thành phần đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện gồm: cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan ra quyết định kiểm tra; chuyên 

gia trong trường hợp cần thiết và thành phần khác do người có thẩm quyền thành lập đoàn kiểm tra 

quyết định; đại diện cơ quan phối hợp nơi tiến hành kiểm tra, đại diện lực lượng Cảnh sát phòng, 

chống tội phạm về môi trường, đại diện của các cơ quan chuyên môn cùng cấp thuộc ngành, lĩnh vực 

có liên quan đến nội dung, đối tượng kiểm tra, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất hoặc các cơ quan này 

có văn bản về việc không cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra. Các cơ quan chuyên môn cùng cấp 

thuộc ngành, lĩnh vực có liên quan phải cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường khi có đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trường hợp 

không cử được cán bộ thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị phải có văn bản trả 

lời. 

Thành phần đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp xã gồm: cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ 

quan ra quyết định kiểm tra, đại diện cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp trên và thành 

phần khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định. 

Thành phần đoàn kiểm tra của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường do Thủ 

trưởng cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này quyết định; mời đại diện cơ 

quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cùng cấp tham gia. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường 

có trách nhiệm cử cán bộ phối hợp tham gia đoàn kiểm tra khi nhận được đề nghị của lực lượng Cảnh sát 

phòng, chống tội phạm về môi trường về việc triển khai đoàn kiểm tra, trường hợp không cử cán bộ tham 
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6. Xử lý kết quả kiểm tra:7” 

                                                                                                                                                         
gia thì phải kịp thời có văn bản trả lời lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Thành 

phần phiên làm việc đầu tiên của đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định. 

Các thành viên đoàn kiểm tra theo quy định tại khoản này không tham gia phải có văn bản báo cáo 

Trưởng đoàn kiểm tra; 

d) Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo yêu cầu của 

công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; kiểm tra các hoạt động có liên quan đến dấu hiệu 

hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm môi trường; hoạt động liên quan đến 

nội dung tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có tin báo, phản ánh về vi phạm pháp luật 

liên quan đến tội phạm môi trường; 

đ) Thời hạn kiểm tra: 

Thời hạn một cuộc kiểm tra đối với một tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tối đa không quá 07 ngày, kể 

từ ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra tại nơi được kiểm tra. Trường hợp vụ việc phức tạp, phạm vi kiểm 

tra rộng, thời hạn kiểm tra là 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra. Thời hạn kiểm tra không 

bao gồm thời gian phân tích, giám định, kiểm định mẫu môi trường (nếu có). 

Mẫu quyết định thành lập đoàn kiểm tra do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định; 

e) Quyết định kiểm tra phải được gửi cho đối tượng kiểm tra chậm nhất 05 ngày, kể từ ngày ban 

hành, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất không báo trước theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 160 

Luật Bảo vệ môi trường, pháp luật về cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và pháp luật khác 

có liên quan. Trưởng đoàn kiểm tra phải tiến hành kiểm tra chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày ban hành 

quyết định kiểm tra; 

g) Trong trường hợp kiểm tra đột xuất không báo trước, sau khi xuất trình quyết định kiểm tra, 

Trưởng đoàn kiểm tra được quyền tiếp cận ngay khu vực phát sinh chất thải, khu vực có công trình, 

thiết bị thu gom, xử lý nước thải, khí thải và điểm xả thải và các khu vực khác trong phạm vi quyết 

định kiểm tra để triển khai các hoạt động kiểm tra theo thẩm quyền. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là 

đối tượng kiểm tra phải cử người đại diện có mặt ngay để làm việc với Đoàn kiểm tra, chấp hành các 

yêu cầu của Đoàn kiểm tra để bảo đảm việc kiểm tra được thực hiện theo đúng nội dung, yêu cầu, 

trình tự, thủ tục được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và trong quyết định kiểm tra.  

Trường hợp đối tượng kiểm tra có hành vi không hợp tác hoặc cản trở hoạt động kiểm tra đột xuất, 

Trưởng đoàn kiểm tra phối hợp với lực lượng Công an nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng các 

biện pháp nghiệp vụ theo quy định để tiếp cận hiện trường phục vụ hoạt động kiểm tra và lập biên bản vụ 

việc. 

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được kiểm tra có trách nhiệm ký 

các biên bản làm việc, biên bản lấy mẫu môi trường, trường hợp người đại diện theo pháp luật không 

có mặt, đại diện của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có mặt tại hiện trường có trách nhiệm ký biên bản. 

Trường hợp không có đại diện của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc đại diện của tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân không ký biên bản thì đề nghị đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đại diện Công an 

xã ký biên bản với vai trò người chứng kiến; 

h) Việc kiểm tra phải được lập thành biên bản có Trưởng đoàn kiểm tra, đại diện theo pháp luật của 

tổ chức ký, đóng dấu theo quy định của pháp luật, đại diện hộ gia đình, cá nhân được kiểm tra ký, ghi 

rõ họ tên; 

i) Trong quá trình kiểm tra, căn cứ tình hình thực tế, Trưởng đoàn kiểm tra đề xuất Thủ trưởng cơ 

quan, người có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có 

thẩm quyền tổ chức thanh tra đột xuất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được kiểm tra theo quy 

định tại khoản 3 Điều 162 Nghị định này 
7 a) Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ có trách nhiệm lập biên bản vi phạm 

hành chính và chuyển người có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính; 

b) Kết quả kiểm tra phải được Thủ trưởng, người có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra thông báo 

bằng văn bản và phải gửi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan. Thời hạn thông báo kết quả kiểm tra tối đa là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt động kiểm 

tra và có kết quả phân tích mẫu môi trường (nếu có) đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm 

a khoản này hoặc tối đa 15 ngày, kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quyết 

định việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp 
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- Điều 164. Cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra 8 

3. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

Điều 80. Mẫu quyết định về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ 

môi trường “Quyết định về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi 

trường theo quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này”. 

4. Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

“3. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

… 

- Tăng cường công tác giám sát; thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường, đặc biệt là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các công ty, xí 

nghiệp có nguồn thải lớn, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường.” 

II. Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Căn cứ các quy định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng 

nhiệm vụ, thực hiện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật 

về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; căn cứ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

                                                                                                                                                         
quy định tại điểm a khoản này; 

c) Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường phải được gửi về cơ 

quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cùng cấp, trừ kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh. 
8 1. Việc kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phải 

bảo đảm nguyên tắc không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ bình thường của tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 4 Điều 160 Luật Bảo vệ môi trường 

và các quy định tại Điều 162 và Điều 163 Nghị định này. 

c) Trong quá trình triển khai hoạt động kiểm tra về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền, lực lượng 

Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn 

về bảo vệ môi trường cùng cấp để phối hợp; 

d) Trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường gửi 

văn bản tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đến cơ quan quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường cùng cấp để tổng hợp, theo dõi. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cung cấp thông tin kịp thời các dấu hiệu hoạt 

động phạm tội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của cá nhân, tổ chức cho lực lượng Cảnh sát phòng, 

chống tội phạm về môi trường; phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định này; cung cấp 

thông tin về kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống 

tội phạm về môi trường cùng cấp để chủ động phối hợp; 

b) Chỉ đạo cơ quan được giao chức năng thanh tra, cơ quan có chức năng kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường trực thuộc cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra khi nhận được đề nghị 

của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường về việc triển khai đoàn kiểm tra; trường 

hợp không cử cán bộ thì phải kịp thời có văn bản trả lời; 

c) Trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, cơ quan được giao chức năng thanh tra, cơ quan có chức 

năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường các cấp gửi báo cáo tổng hợp kết quả 

kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường cấp trên để tổng hợp, theo dõi. 
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chính được quy định tại Điều 56 đến Điều 67 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP 

và quy định về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường, chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm môi trường 

để truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điều 68 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP 

để tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 

2. Đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp  

- Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại điểm b, điểm c khoản 

1 Điều 5 Quyết định số 2057/QĐ-UBND. 

- Hàng năm, gửi báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm pháp 

luật bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) 

- Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm thành lập tổ chức kiểm tra, 

thanh tra về bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý; tham gia phối hợp kiểm tra, 

thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan cấp tỉnh hoặc theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền. 

- Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra đột xuất không báo 

trước theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 160 Luật Bảo vệ môi trường. 

- Hàng năm, Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ quan có chức năng kiểm 

tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trực thuộc UBND cấp huyện 

và của UBND cấp xã; trong đó lưu ý kế hoạch kiểm tra được lồng ghép trong 

quá trình xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường; bảo 

đảm không chồng chéo với kế hoạch thanh tra, giữa kế hoạch kiểm tra của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và kế hoạch kiểm tra của UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã thành lập và tổ chức kiểm tra về bảo vệ 

môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân và đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp 

nhận đăng ký môi trường trên địa bàn; tham gia phối hợp kiểm tra, thanh tra về 

bảo vệ môi trường của các cơ quan cấp huyện hoặc theo yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền. 

- Thực hiện và chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm theo quy 

định tại khoản 4 Điều 164 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 9. 

                                                 
9 4. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cung cấp thông tin kịp thời các dấu hiệu hoạt 

động phạm tội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của cá nhân, tổ chức cho lực lượng Cảnh sát phòng, 

chống tội phạm về môi trường; phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định này; cung cấp 

thông tin về kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống 

tội phạm về môi trường cùng cấp để chủ động phối hợp; 

b) Chỉ đạo cơ quan được giao chức năng thanh tra, cơ quan có chức năng kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường trực thuộc cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra khi nhận được đề nghị 

của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường về việc triển khai đoàn kiểm tra; trường 

hợp không cử cán bộ thì phải kịp thời có văn bản trả lời; 

c) Trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, cơ quan được giao chức năng thanh tra, cơ quan có chức năng 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường các cấp gửi báo cáo tổng hợp kết quả kiểm 
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Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu 

thực hiện theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (b/c); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Thanh tra Sở (t/h); 

- Phòng QLMT (t/h); 

- Trung tâm CNTT (đăng tải trên Website Sở); 

- Lưu: VT, QLMT. (02). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Đăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

cấp trên để tổng hợp, theo dõi. 
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